
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

công bố công khai: Tình hình quản lý và sử dụng Tài sản công  

của Trạm y tế xã Giao Bình 

 

TRẠM Y TẾ XÃ GIAO BÌNH 
 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 

21/6/2017 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật 64/2020/QH14, Luật 

số 07/2022/QH15; Luật số 24/2023/QH15, Luật số 31/2024/QH15, Luật số 

43/2024/QH15; Luật số 56/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của Chính phủ quy 

định một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Thông tư số 120/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính 

Hướng dẫn một số điều của Nghị định 186/2025/NĐ-CP ngày 01/07/2025 của 

Chính phủ quy định một số điều Luật quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quy chế quản lý và sử dụng Tài sản công của Trạm y tế xã Giao 

Bình, tỉnh Ninh Bình số 06/QĐ-VP ngày 8/8/2025; 

Theo đề nghị của công chức được giao phụ trách kế toán Trạm Y tế xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố công khai Tình hình quản lý và sử dụng Tài sản công 

của Trạm y tế xã Giao Bình 

(Có biểu mẫu báo cáo đính kèm) 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cán bộ viên chức, người lao động của Trạm y tế xã và các cá 

nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Như điều 3; 
- TT HĐND xã (để b/c); 

- UBND xã (để b/c); 

- Lưu VT. 

TM. TRẠM Y TẾ 

PHÓ TRƯỞNG TRẠM 

 PHỤ TRÁCH 

UBND XÃ GIAO BÌNH 

TRẠM Y TẾ 

 

Số: 03B/QĐ-YT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Giao Bình, ngày 30 tháng 01 năm 2026 



 

 

Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình 
        

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã Giao Bình 
   

Mẫu số 04a-CK/TSC 

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trạm y tế xã Giao Bình 
     

Mã đơn vị: 1166874 
        

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước 
        

  
         

CÔNG KHAI VIỆC HÌNH THÀNH TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ 

NĂM 2025 

          

STT Tên tài sản 
ĐV

T 

Số 

lượng 

Nhãn 

hiệu 

Nguyên 

giá 

(mua/th

uê/nhận 

điều 

chuyển) 

(Nghìn 

đồng) 

Hình thức 

mua 

sắm/thuê/

nhận điều 

chuyển 

Nhà 

cung 

cấp 

(Người 

bán)/cơ 

quan 

điều 

chuyển 

Giá trị 

các khoản 

hoa hồng, 

chiết 

khấu, 

khuyến 

mãi thu 

được khi 

thực hiện 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

I Đầu tư xây dựng, mua sắm       3      35.000      
               

-    
  

 

I 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 
                

 

1.1 Đất                 
 

1.2 Nhà                 
 

1.3 Vật kiến trúc, công trình xây dựng khác                 
 

2 Xe ô tô                 
 

3 
Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô 

tô) 
                

 

4 Máy móc, thiết bị                 
 

5 
Cây lâu năm, súc vật làm việc/cho 

sản phẩm 
                

 

6 Tài sản cố định đặc thù                 
 

7 Tài sản cố định hữu hình khác       1     13.000      0   
 

  Bộ bàn ghế họp Bộ 1     13.000  Mua sắm  0   
 

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị 

quyền sử dụng đất) 
  2   

              

22.000  
       

 

  Phần mềm kế toán Misa mimosa online PM 1   
               

12.000  
Mua sắm      

 

  Phần mềm QLTS Misa PM 1     10.000  Mua sắm      
 

II Tài sản bàn giao mới                 
 

III Tài sản đi thuê       
                      

-    
        

 

IV Tài sản nhận điều chuyển     13     186.576      0   
 

I 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự 

nghiệp 
            0   

 

1.1 Đất             0   
 

1.2 Nhà             0   
 

1.3 
Vật kiến trúc, công trình xây dựng 

khác 
            0   

 



 

 

2 Xe ô tô                 
 

3 
Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô 

tô) 
                

 

4 Máy móc, thiết bị   9    122.258      0   
 

  Máy vi tính để bàn 2023 Bộ 1   
               

15.361  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính để bàn Sing PC Bộ 1   
               

14.025  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính ĐNA Bộ 1   
               

11.600  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính ĐNA Bộ 1   
               

11.500  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính ĐNA Bộ 1   
               

11.000  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính để bàn Sing PC (Giao Tân) Bộ 1   
               

14.025  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính để bàn 2023 Bộ 1   
               

15.361  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính để bàn 2023 Bộ 1   
               

15.361  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

  Máy vi tính để bàn Sing PC Bộ 1   
               

14.025  

Nhận điều 

chuyển 
TTYT 

huyện 
0   

 

6 Tài sản cố định đặc thù                 
 

7 Tài sản cố định hữu hình khác   4      64.318          
 

  Bộ bàn ghế họp 14 ghế Bộ 1   
               

19.000  

Nhận điều 

chuyển 

TTYT 

huyện 
0   

 

  Bộ 2 bàn14 ghế Bộ 1   
               
15.318  

Nhận điều 
chuyển 

TTYT 
huyện 

0   
 

  Bàn quầy Bộ 1   
               

11.000  

Nhận điều 

chuyển 

TTYT 

huyện 
0   

 

  Bộ bàn gỗ họp 14 ghế Bộ 1   
               
19.000  

Nhận điều 
chuyển 

TTYT 
huyện 

0   
 

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá trị 

quyền sử dụng đất) 
                

 

  Tổng cộng     16    221.576      0   
 

           

 
    Ngày 30 tháng 01 năm 2026 

 

 
 

 
Thủ trưởng đơn vị 

 

 
 

 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bộ, tỉnh: Tỉnh Ninh Bình 
         

Cơ quan quản lý cấp trên: UBND xã 

Giao Bình      

Mẫu số 04b-

CK/TSC  

Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài sản: Trạm y tế xã Giao Bình 
      

Mã đơn vị: 1166874 
         

Loại hình đơn vị: Khối quản lý nhà nước 
         

  
          

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG TẠI CÁC CƠ QUAN, TỔ 

CHỨC, ĐƠN VỊ NĂM 2025 

 

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m2; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn 
đồng    

STT Danh mục tài sản 

Số 

lượn

g 

Diện 

tích 

Nguyên 

giá 

Giá trị 

còn lại 

Hiện trạng sử dụng 
Ghi 

chú 
Đang 

sử 

dụng 

đúng 

mục 

đích 

Đang sử 

dụng 

không 

đúng 

mục 

đích 

Bổ 

trống

/khôn

g sử 

dụng 

Hỏng, 

không 

sử 

dụng 

được 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I 
Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động 

sự nghiệp 
0 0 

                 

-    

                 

-    
0 0 0 0   

1.1 Đất                   

1.2 Nhà                   

1.3 
Vật kiến trúc, công trình xây dựng 

khác 
                  

2 Xe ô tô                   

3 
Phương tiện vận tải khác (ngoài xe 

ô tô) 
    

                 

-    

                 

-    
          

4 Máy móc, thiết bị 
        

9  
  

       

122.258  

         

34.462  

        

9  
        -    

      

-    
      -      

  Máy vi tính để bàn 2023 1   
           

15.361  

            

3.072  
1         

  Máy vi tính để bàn Sing PC 1   
           

14.025  
            

8.415  
1         

  Máy vi tính ĐNA 1   
           

11.600  

                 

-    
1         

  Máy vi tính ĐNA 1   
           

11.500  

                 

-    
1         

  Máy vi tính ĐNA 1   
           

11.000  

                 

-    
1         

  
Máy vi tính để bàn Sing PC (Giao 

Tân) 
1   

           

14.025  

            

8.415  
1         

  Máy vi tính để bàn 2023 1   
           

15.361  

            

3.072  
1         

  Máy vi tính để bàn 2023 1   
           

15.361  

            

3.072  
1         

  Máy vi tính để bàn Sing PC 1   
           

14.025  

            

8.415  
1         

5 
Cây lâu năm, súc vật làm việc/cho 

sản phẩm 
                  

6 Tài sản cố định đặc thù                   



 

 

7 Tài sản cố định hữu hình khác 5   
         

77.318  

         

13.000  
5         

  Bộ bàn ghế họp 1   
           

13.000  

          

13.000  
1         

  Bộ bàn ghế họp 14 ghế 1   
           

19.000  

                 

-    
1         

  Bộ 2 bàn14 ghế 1   
           

15.318  

                 

-    
1         

  Bàn quầy 1   
           

11.000  

                 

-    
1         

  Bộ bàn gỗ họp 14 ghế 1   
           

19.000  

                 

-    
1         

8 
Tài sản cố định vô hình (ngoài giá 

trị quyền sử dụng đất) 
2   

         

22.000  

         

22.000  
2         

  
Phần mềm kế toán Misa mimosa 

online 
1   

           

12.000  

          

12.000  
1         

  Phần mềm QLTS Misa 1   
           
10.000  

          
10.000  

1         

  Tổng cộng 
      

16  
      -    

       

221.576  

         

69.462  

      

16  
        -    

      

-    
      -      

 
    Ngày 30 tháng 01 năm 2026 

 

 
 

 
Thủ trưởng đơn vị 

 

 
 

 
(Ký, họ tên và đóng dấu) 

 
 

 

 

 

 

 


